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TT 
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thi hành 
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chú 

1  Văn phòng Chính phủ 373/TB-VPCP 10/8/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 

2021-2026. 

  

2  Văn phòng Chính phủ 372/TB-VPCP. 10/8/2024 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại cuộc họp về chính sách phát triển 

phương tiện giao thông xanh và chính sách 

phát triển trạm sạc điện cho phương tiện giao 

thông xanh 

  

3  Văn phòng Chính phủ 369/TB-VPCP 09/8/2024 

Thông báo Kết luận Hội nghị thường trực 

Chính phủ về chuyển đổi số với các đồng chí 

Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

  

4  Văn phòng Chính phủ 5655/VPCP-QHĐP 09/8/2024 

Về việc triển khai, thực hiện Báo cáo Công 

tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5 và 

tháng 6/2024 

  

5  Thủ tướng Chính phủ 817/QĐ-TTg 09/0/2024 
Quyết định Phê duyệt Đề án Kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 
  



6  Thủ tướng Chính phủ 816/QĐ-TTg 09/8/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

  

7  Cục An toàn thực phẩm 1964/ATTP-NĐTT 09/8/2024 
Tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung Thu 

năm 2024 
  

8  Thủ tướng Chính phủ 814/QĐ-TTg 09/08/2024 
Quyết định về việc phân công Phó Thủ tướng 

Chính phủ xử lý một số công việc 
  

9  Thủ tướng Chính phủ 26/CT-TTg 08/8/2024 

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những 

tháng cuối năm 2024 

  

10  Thủ tướng Chính phủ 77/CĐ-TTg 08/8/2024 

Công điện về việc tăng cường quản lý nhà 

nước đối với tiền công đức, tiền tài trọ tại 

các di tích lịch sử - văn hóa trên phạm vi 

toàn quốc 

  

11  Thủ tướng Chính phủ 25/CT-TTg 08/8/2024 
Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2026 - 2030 
  

12  Bộ Tài Chính 8349/BTC-HCSN 07/8/2024 
V/v triển khai Nghị quyết số 119/NQ-CP của 

Chính phủ 
  

13  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/CĐ-BKHĐT 07/8/2024 

Công điện về việc đẩy mạnh giải ngân các dự 

án thuộc Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội 

  

14  Thủ tướng Chính phủ 76/CĐ-TTg 07/8/2024 
 Công điện về việc triển khai thực hiện công 

tác đặc xá năm 2024 
  

15  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
6275/BKHĐT-

TCTT 
07/8/2024 

 Về việc giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các CTMTQG năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương các CTMTQG 

  

16  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
6279/BKHĐT-

QLQH 
07/8/2024 

 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 61/2022/QH15 
  

17  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
5286/BTNMT-TTR 07/8/2024 

Đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch 

số 06/KH-BTNMT ngày 20/6/2024 của Bộ. 
  

18  Bộ Y Tế 4542/BYT-YDCT 07/8/2024 

 Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu 

tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu 

quý thuộc Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng DTTS&MN 

  



19  Văn phòng Chính phủ 801/QĐ-TTg  

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào 

  

20  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

08/2024/TT-

BLĐTBXH 
06/8/2024 

 

Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội 

15/9/2024  

21  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

07/2024/TT-

BLĐTBXH 
06/0/2024 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản lý; mối quan hệ giữa Hội đồng 

quản lý với người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên; 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm 

thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội 

15/9/2024  

22  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1704/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 

 

Quyết định ban hành phương án Điều tra chi 

tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến 

Việt Nam 

  

23  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1703/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra hoạt 

động thương mại và dịch vụ 
  

24  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1702/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

hoạt động xây dựng 
  

25  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1701/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

ngành công nghiệp 
  

26  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1700/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

thuỷ sản 
  

27  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1699/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

lâm nghiệp 
  



28  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1698/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

chăn nuôi 
  

29  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1697/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

năng suất, sản lượng cây nông nghiệp 
  

30  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1696/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

diện tích cây nông nghiệp 
  

31  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1695/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định về việc ban hành phương án 

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 
  

32  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1694/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra lao 

động và việc làm 
  

33  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1693/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 
  

34  Thủ tướng Chính phủ 791/QĐ-TTg 05/8/2024 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo 

quốc gia vè phát triển ngành công nghiệp bán 

dẫn 

  

35  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1705/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

vốn đầu tư thực hiện 
  

36  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1706/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra 

doanh nghiệp năm 2025 
  

37  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1707/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra cơ 

sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2025 
  

38  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1708/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra thí 

điểm điều tra giá tiêu dùng 
  

39  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1710/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra giá 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
  

40  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1711/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra giá 

sản xuất công nghiệp 
  

41  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1712/QĐ-BKHĐT 05/8/2024 
Quyết định ban hành phương án Điều tra giá 

sản xuất dịch vụ 
  

42  Thủ tướng Chính phủ 797/QĐ-TTg 05/8/2024 

Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, quản 

lý 

  



43  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

3503/BLÐTBXH-

TCGDNN 
05/8/2024 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 

cho người lao động tại các tiểu dự án và nội 

dung thành phần thuộc 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

  

44  Văn phòng Chính phủ 5551/VPCP-CN 05/8/2024 

Về việc kết quả thực hiện Chương trình phát 

triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam 

đến năm 2030 

  

45  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2060/QĐ-BGDĐT 05/8/2024 

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình ở địa phương 

  

46  Chính phủ 118/NQ-CP 03/8/2024 
Nghị quyết  phiên họp chuyên đề về xây 

dựng pháp luật tháng 7 năm 2024 
  

47  Bộ Tư pháp 07/2024/TT-BTP 
02/0/2024 

 

Về việc bãi bỏ các thông tư liên tịch do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành về bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp 

bảo đảm. 

  

48 ` 
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

1035/QĐ-

BLĐTBXH 
02/0/2024 

Về viêc ban  hành Kế hoạch tổ chức Hội 

thao thể dục, thể thao các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; Hội thao giáo dục quốc phòng và an 

ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 

2024 

  

49  Bộ Tài Chính 57/2024/TT-BTC 01/8/2024 

Hướng dẫn quản lý và sử duṇg tiền ký quỹ 

cải taọ, phuc̣ hồi môi trường trong hoaṭ đôṇg 

khai thác khoáng sản và hoạt động chôn lấp 

chất thải tại Quỹ Bảo vệ môi trường 

14/9/2024  

50  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2045/QĐ-BGDĐT 01/8/2024 

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm 

học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

  

51  Thủ tướng Chính phủ 753/QĐ-TTg 01/8/2024 

QĐ phê duyệt chủ trương chuyển giao 

quyền đại diện chủ sở hữu vốn NN tại Cty 

TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị 

  



trường điện Quốc gia từ UB Quản lý vốn NN 

tại DN về Bộ Công Thương 

52  Thủ tướng Chính phủ 752/QĐ-TTg 01/8/2024 

QĐ việc tác Trung tâm điều độ hệ thống 

điện Quốc gia từ Tập đoàn Điện lực VN và 

chủ trương thành lập Cty TNHH MTV Vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện QG 

trực thuộc UB Quản vốn NN tại DN 

  

53  Chính phủ 105/2024/NĐ-CP 01/8/2024 

Bổ sung một số điều của NĐ số 

96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 

và NĐ số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 

của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tập đoàn Điện lực VN 

`  

54  Bộ Giao thông vận tải 
29/2024/TT-

BGTVT 
01/8/2024 

Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, 

trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của 

người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức 

năng thanh tra ngành Giao thông vận tải 

20/9/2024  

55  Bộ Y Tế 4436/BYT-KHTC 01/0/2024 

Đăng ký kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn 

nước ngoài nguồn NSTW năm 2025 cho 

Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y 

tế cơ sở vùng khó khăn, vay vốn ADB. 

  

56  Bộ Y Tế 4434/BYT-QLD 01/8/2024 

 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 

09/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành 

Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 

  

 


